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1 241121 Huỳnh Thiên Ân 12/11/2006 Kiên Giang DH24KTO01

2 240223 Thạch Ngọc Ánh 17/07/2006 Trà Vinh DH24QTK01

3 244800 Võ Thị Băng Điền 09/01/2006 Cà Mau DH24LUA04

4 224884 Hồ Khánh Duy 05/03/2004 Đồng Tháp DH22OTO06

5 243070 Trương Tường Duy 17/07/2006 Kiên Giang DH24KTO02

6 235122 Đặng Ngân Hằng 10/12/2005 Cần Thơ DH23MAR03

7 245200 Huỳnh Thị Cẩm Hằng 19/04/2006 Kiên Giang DH24MAR03

8 240240 Nguyễn Hồ Khả Hào 01/01/2006 Sóc Trăng DH24KTO01

9 245185 THÁI MINH HẬU 18/01/2006 Kiên Giang DH24QTS02

10 2110418 Trang Phương Lam 14/11/2003 Bạc Liêu DH21QTD03

11 203127 Nguyễn Vũ Trà My 22/08/2002 Bến Tre DH20XET03

12 234526 Neáng Sóc Nang 24/05/2005 An Giang DH23NNA02

13 243654 Bùi Ngọc Ngân 01/10/2006 Cần Thơ DH24MAR03

14 235232 Lưu Ngọc Ngân 01/08/2005 An Giang DH23MAR03

15 240559 Võ Thị Thu Ngân 26/07/2006 Kiên Giang DH24KTO01

16 235102 Nguyễn Ánh Ngọc 22/02/2005 Cà Mau DH23NNA02

17 235089 Nguyễn Lê Phát Ngọc 25/11/2005 Cần Thơ DH23NNA02

18 244094 Nguyễn Phan Như Ngọc 07/01/2006 Cà Mau DH24MAR03

19 243759 Đặng Thảo Nguyên 02/12/2006 Cà Mau DH24MAR03

20 235424 Nguyễn Thành Nhân 02/01/2005 Bạc Liêu DH23MAR03

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
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Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 242608 Lê Thị Tuyết Nhi 06/04/2006 Cần Thơ DH24KTO01

22 243419 Huỳnh Ngọc Tố Như 13/07/2006 Cần Thơ DH24LUA04

23 235322 Ngô Thị Huỳnh Như 15/01/2005 Đồng Tháp DH23NNA02

24 241934 Nguyễn Huỳnh Như 14/09/2006 Cà Mau DH24YKH03

25 241249 Nguyễn Thị Ngọc Như 15/05/2006 Kiên Giang DH24KTO01

26 240573 Nguyễn Thị Nhã Như 09/04/2005 Kiên Giang DH24QTK01

27 240103 Trần Thị Huỳnh Như 03/09/2006 Sóc Trăng DH24KTO01

28 235636 Dương Huỳnh Như Phúc 13/12/2005 An Giang DH23MAR03

29 235506 Nguyễn Mỹ Phụng 08/05/2005 An Giang DH23TCN03

30 236347 Võ Hoài Phương 08/09/2005 Kiên Giang DH23TCN03

31 240715 Nguyễn Đinh Sang 03/06/2006 An Giang DH24KTO01

32 235686 Lương Ngọc Thể 17/01/2005 Cà Mau DH23MAR03

33 235797 Trần Hào Thiên 25/11/2005 Cần Thơ DH23MAR03

34 242583 Nguyễn Đoàn Thanh Thư 25/12/2006 An Giang DH24XET02

35 245145 Phạm Huỳnh Anh Thư 05/05/2006 Kiên Giang DH24MAR03

36 234214 Thái Trần Anh Thư 23/08/2005 An Giang DH23NNA02

37 241442 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 20/09/2006 Vĩnh Long DH24KTO01

38 242300 Nguyễn Thị Huyền Trân 20/11/2006 Đồng Tháp DH24XET02

39 241815 Nguyễn Lê Ngọc Trang 02/12/2006 Đồng Tháp DH24XET02

40 242141 Nguyễn Văn Tú Trinh 16/09/2006 An Giang DH24XET02
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41 235418 Phan Ngân Tuyền 05/05/2005 Bạc Liêu DH23TCN03

42 244091 Hứa Yến Vy 15/07/2006 Cà Mau DH24MAR03

43 244142 Nguyễn Mai Vy 09/06/2006 An Giang DH24MAR03

44 241611 Nguyễn Tuyết Vy 04/07/2006 Cà Mau DH24XET02

45 236778 Nguyễn Thị Kim Yến 11/11/2005 Hậu Giang DH23TCN04

46 235687 Phan Thị Kim Yến 24/05/2005 Kiên Giang DH23TCN03


